
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 219615 Lý Tuyết Anh 01/10/2003 Cà Mau DH21KTO03

2 219840 Nguyễn Thị Quế Anh 24/03/2003 Tp.Hcm DH21KTO03

3 225350 Thạch Phương Anh 02/11/2003 Sóc Trăng DH22YKH05

4 2110520 Trương Thị Ngọc Anh 24/09/2003 Cà Mau DH21QTN01

5 2110319 Lê Thành Công 26/09/2003 Long An DH21KTO03

6 213198 Trần Văn Dòng 11/04/2003 Cà Mau DH21QTD02

7 214274 Mai Tường Duy 06/06/2003 Bạc Liêu DH21QTN01

8 2110159 Trần Thị Tường Duy 13/09/2003 Bạc Liêu DH21QTN01

9 210444 Trương Nhật Duy 05/02/2003 Vĩnh Long DH21QTN01

10 219729 Phạm Thị Nhật Huế 27/05/2003 Cần Thơ DH21KTO03

11 189992 Ngô Hoàng Khang 15/02/2000 Vĩnh Long DH18QTD02

12 212822 Bùi Duy Khánh 02/09/2003 Bến Tre DH21NNA03

13 201054 Huỳnh Hửu Kiên 19/02/2002 Bạc Liêu DH20XDU01

14 212176 Lâm Gia Kiệt 31/07/2003 Cần Thơ DH21QTN01

15 189762 Lê Anh Kiệt 17/05/2000 Cần Thơ DH18QTD01

16 214100 Nguyễn Tuấn Kiệt 28/03/2003 Cà Mau DH21QTD02

17 213803 Phạm Thị Lài 02/03/2003 Hậu Giang DH21QTD02

18 213443 Huỳnh Hoàng Lam 25/07/2002 Cà Mau DH21NNA03

19 213318 Huỳnh Thị Tuyết Lê 05/11/2003 An Giang DH21QTN01

20 213384 Ngô Nguyễn Thanh Ngân 11/11/2003 An Giang DH21NNA03

21 2010298 Trần Thị Huệ Ngân 02/06/2002 Sóc Trăng DH20QTD03

22 212989 Huỳnh Như Ngọc 13/04/2003 Bạc Liêu DH21QTD02

23 2110786 Phạm Ánh Ngọc 25/06/2003 Kiên Giang DH21QTD02
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24 190453 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 14/10/2001 Trà Vinh DH19YKH01

25 214026 Nguyễn Hoàng Nhân 13/09/2003 Vĩnh Long DH21QTN01

26 212928 Huỳnh Thị Ngọc Nhi 14/06/2003 Cần Thơ DH21KTO03

27 212925 Lương Minh Phú 01/10/2003 Hậu Giang DH21QTN01

28 212555 Lâm Thị Cẩm Phúc 17/05/2003 Long An DH21QTD02

29 214052 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 18/09/2003 Kiên Giang DH21QTD02

30 211866 Lâm Thị Bích Phượng 16/06/2003 Đồng Tháp DH21QTN01

31 213148 Ngô Thị Như Quỳnh 24/05/2003 Cần Thơ DH21QTN01

32 214101 Nguyễn Lê Trường Thịnh 20/12/2003 Tiền Giang DH21QTN01

33 213260 Lê Thị Hoàng Thư 03/05/2003 An Giang DH21KTO03

34 214163 Nguyễn Hữu Ngân Thy 23/09/2003 Vĩnh Long DH21QTD02

35 212595 Võ Thị Trinh Trinh 29/10/2003 Vĩnh Long DH21QTN01

36 211918 Lê Thanh Tú 15/03/2000 An Giang DH21QTN01

37 200678 Phan Hoàng Anh Tú 21/06/2002 An Giang DH20KTR01

38 212986 Nguyễn Thị Thảo Vân 08/01/2003 Kiên Giang DH21KTO03

39 213418 Lưu Yến Vy 10/05/2003 Kiên Giang DH21QTD02

40 212047 Tiền Yến Vy 11/11/2003 Hậu Giang DH21QTN01

41 2110937 Trịnh Mỹ Xuyên 21/06/2003 Cà Mau DH21QTD02

42 211939 Ngô Như Ý 02/12/2003 Cà Mau DH21QTN01
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